DANH SÁCH 154 XÃ, PHƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN ĐỀ ÁN 52 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
Tổng hợp đến tháng 09 năm 2010

(Kèm theo CV số: 775/TCDS-ĐA52; ngày 07/10/2010 của Tổng cục DS-KHHGĐ)

1. Tổng hợp

	TT
	NỘI DUNG TỔNG HỢP
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	01
	Tổng số quận, huyện tham gia Đề án 52
	10
	

	02
	Tổng số xã, phường tham gia Đề án 52
	154
	Huyện đảo Bạch Long Vỹ chưa có cấp xã

	03
	Tổng số xã, phường đặc thù (loại 1)
	45
	

	04
	Tổng số xã, phường không đặc thù (loại 2)
	109
	

	05
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	156
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	155
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	1
	

	06
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 1
	47
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	46
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	1
	

	07
	Tổng số Cán bộ chuyên trách DS xã, phường loại 2
	109
	

	
	Số CBCT đã được tuyển dụng viên chức
	109
	

	
	Số CBCT chưa được tuyển dụng viên chức
	0
	

	08
	Tổng số Cộng tác viên DS cấp xã, phường tham gia Đề án 52
	2.171
	Bao gồm cả 2 cộng tác viên Dân số của huyện đảo Bạch Long Vỹ

	09
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 1
	619
	

	10
	Tổng số Cộng tác viên DS xã, phường loại 2
	1.552
	


2. Danh sách 45 xã, phường đặc thù (loại 1) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG
	GHI CHÚ

	01
	1. Quận Ngô Quyền
	Phường Máy Chai
	Ven biển

	02
	(2 phường)
	Phường Vạn Mỹ
	Ven biển

	03
	2. Quận Hải An
	Phường Tràng Cát
	Ven biển

	04
	(4 phường)
	Phường Nam Hải
	Ven biển

	05
	
	Phường Đông Hải 1
	Ven biển

	06
	
	Phường Đông Hải 2
	Ven biển

	07
	3. Quận Dương Kinh
	Phường Tân Thành
	Ven biển

	08
	(2 phường)
	Phường Hải Thanh
	Ven biển

	09
	4. Quận Đồ Sơn
	Phường Ngọc Hải
	Ven biển

	10
	(7 phường)
	Phường Vạn Sơn
	Ven biển

	11
	
	Phường Vạn Hương
	Ven biển

	12
	
	Phường Ngọc Xuyên
	Ven biển

	13
	
	Phường Bằng La
	Ven biển

	14
	
	Phường Minh Đức
	Ven biển

	15
	
	Phường Hợp Đức
	Ven biển

	16
	5. Huyện Thuỷ Nguyên
	Xã An Lư
	Ven biển

	17
	(8 xã)
	Xã Trung Hà
	Ven biển

	18
	
	Xã Thuỷ Triều
	Ven biển

	19
	
	Xã Lập Lễ
	Ven biển

	20
	
	Xã Phục Lễ
	Ven biển

	21
	
	Xã Phả Lễ
	Ven biển

	22
	
	Xã Tam Hưng
	Ven biển

	23
	
	Xã Minh Đức
	Ven biển

	24
	6. Huyện Kiến Thụy
	Xã Đại Hợp
	Ven biển

	25
	(4 xã)
	Xã Đoàn Xá
	Ven biển

	26
	
	Xã Ngũ Đoan
	Ven biển

	27
	
	Xã Tân Trào
	Ven biển

	28
	7. Huyện Tiên Lãng
	Xã Đông Hưng
	Ven biển

	29
	(5 xã)
	Xã Tây Hưng
	Ven biển

	30
	
	Xã Tiên Hưng
	Ven biển

	31
	
	Xã Vinh Quang
	Ven biển

	32
	
	Xã Hùng Thắng
	Ven biển

	33
	8. Huyện Vĩnh Bảo (1 xã)
	Xã Trấn Dương
	Ven biển

	34
	9. Huyện đảo Cát Hải
	Thị trấn Cát Hải
	Đảo

	35
	(12 xã, thị trấn)
	Thị trấn Cát Bà
	Đảo

	36
	
	Xã Đồng Bài
	Đảo

	37
	
	Xã Gia Luận
	Đảo

	38
	
	Xã Phù Long
	Đảo

	39
	
	Xã Trân Châu
	Đảo

	40
	
	Xã Xuân Đám
	Đảo

	41
	
	Xã Hiền Hào
	Đảo

	42
	
	Xã Việt Hải
	Đảo

	43
	
	Xã Văn Phong
	Đảo

	44
	
	Xã Nghĩa Lộ
	Đảo

	45
	
	Xã Hoàng Châu
	Đảo

	0
	10. Huyện đảo Bạch Long Vỹ
	(Chưa có xã)
	Đảo


3. Danh sách 109 xã, phường không đặc thù (loại 2) thuộc địa bàn Đề án 52

	TT
	QUẬN, HUYỆN
	XÃ, PHƯỜNG

	01
	1. Quận Ngô Quyền
	Phường Cầu Tre

	02
	(11 phường)
	Phường Cầu Đất

	03
	
	Phường Đông Khê

	04
	
	Phường Lạch Tray

	05
	
	Phường Đổng Quốc Bình

	06
	
	Phường Máy Tơ

	07
	
	Phường Đằng Giang

	08
	
	Phường Lê Lợi

	09
	
	Phường Lương Khánh Thiện

	10
	
	Phường Lạc Viên

	11
	
	Phường Gia Viên

	12
	2. Quận Hải An
	Phường Đằng Hải

	13
	(4 phường)
	Phường Đằng Lâm

	14
	
	Phường Cát Bi

	15
	
	Phường Thành Tô

	16
	3. Quận Dương Kinh
	Phường Đa Phúc

	17
	(4 phường)
	Phường Hưng Đạo

	18
	
	Phường Anh Dũng

	19
	
	Phường Hoà Nghĩa

	20
	4. Huyện Thuỷ Nguyên
	Thị trấn Núi Đèo

	21
	(29 xã, thị trấn)
	Thị trấn Minh Đức

	22
	
	Xã Lại Xuân

	23
	
	Xã An Sơn

	24
	
	Xã Phù Ninh

	25
	
	Xã Kỳ Sơn

	26
	
	Xã Quảng Thanh

	27
	
	Xã Liên Khê

	28
	
	Xã Chính Mỹ

	29
	
	Xã Hợp Thành

	30
	
	Xã Cao Nhân

	31
	
	Xã Mỹ Đồng

	32
	
	Xã Kênh Giang

	33
	
	Xã Lưu Kiếm

	34
	
	Xã Đông Sơn

	35
	
	Xã Thiên Hương

	36
	
	Xã Kiền Bái

	37
	
	Xã Hoàng Động

	38
	
	Xã Lâm Động

	39
	
	Xã Thuỷ Sơn

	40
	
	Xã Hoa Động

	41
	
	Xã Tân Dương

	42
	
	Xã Dương Quan

	43
	
	Xã Thuỷ Đường

	44
	
	Xã Hoà Bình

	45
	
	Xã Minh Tân

	46
	
	Xã Ngũ Lão

	47
	
	Xã Gia Minh

	48
	
	Xã Lưu Kỳ

	49
	5. Huyện Kiến Thuỵ
	Xã Kiến Quốc

	50
	(14 xã, thị trấn)
	Xã Tân Phong

	51
	
	Xã Ngũ Phúc

	52
	
	Xã Thuận Thiên

	53
	
	Xã Minh Tân

	54
	
	Xã Đông Phương

	55
	
	Xã Đại Hà

	56
	
	Xã Thanh Sơn

	57
	
	Thị trấn Núi Đối

	58
	
	Xã Hữu Bằng

	59
	
	Xã Tú Sơn

	60
	
	Xã Thuỵ Hương

	61
	
	Xã Dư Lễ

	62
	
	Xã Đại Đồng

	63
	6. Huyện Tiên Lãng
	Xã Đại Thắng

	64
	(18 xã, thị trấn)
	Xã Tiên Cường

	65
	
	Xã Tự Cường

	66
	
	Xã Tiên Tiến

	67
	
	Xã Quyết Tiến

	68
	
	Xã Khởi Nghĩa

	69
	
	Xã Tiên Thanh

	70
	
	Thị trấn Tiên Lãng

	71
	
	Xã Cấp Tiến

	72
	
	Xã Kiến Thiết

	73
	
	Xã Đoàn Lập

	74
	
	Xã Bạch Đằng

	75
	
	Xã Quang Phục

	76
	
	Xã Toàn Thắng

	77
	
	Xã Tiên Minh

	78
	
	Xã Tiên Thắng

	79
	
	Xã Bắc Hưng

	80
	
	Xã Nam Hưng

	81
	7. Huyện Vĩnh Bảo
	Xã Vĩnh Long

	81
	(29 xã, thị trấn)
	Xã Thắng Thuỷ

	83
	
	Xã An Hoà

	84
	
	Xã Hiệp Hoà

	85
	
	Xã Trung Lập

	86
	
	Xã Tân Hưng

	87
	
	Thị trấn Vĩnh Bảo

	88
	
	Xã Giang Biên

	89
	
	Xã Dũng Tiến

	90
	
	Xã Vĩnh Am

	91
	
	Xã Việt Tiến

	92
	
	Xã Tam Đa

	93
	
	Xã Nhân Hoà

	94
	
	Xã Vinh Quang

	95
	
	Xã Thanh Lương

	96
	
	Xã Hưng Nhân

	97
	
	Xã Đồng Minh

	98
	
	Xã Cộng Hiền

	99
	
	Xã Tiền Phong

	100
	
	Xã Vĩnh Phong

	101
	
	Xã Liêm Am

	102
	
	Xã Lý Học

	103
	
	Xã Cổ Am

	104
	
	Xã Tam Cường

	105
	
	Xã Cao Minh

	106
	
	Xã Tân Liên

	107
	
	Xã Vĩnh Tiến

	108
	
	Xã Hoà Bình

	109
	
	Xã Hùng Tiến


Ghi chú:

- Quận Đồ Sơn, huyện đảo Cát Hải và huyện đảo Bạch Long Vỹ không có xã, phường không đặc thù (loại 2).

- Huyện đảo Cát Hải có được tăng cường thêm 02 cán bộ chuyên trách dân số cho hai đảo xa trung tâm huyện đảo (chưa là xã đảo). Vì vậy tổng số nâng lên thành 156 cán bộ chuyên trách, gồm 47 cán bộ chuyên trách tại 45 xã, phường đặc thù loại 01 và 109 cán bộ chuyên trách tại 109 xã, phường không đặc thù loại 02.

- Huyện đảo Bạch Long Vỹ chưa có cấp xã. 2 cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hoá gia đình của huyện đảo Bạch Long Vỹ đã cộng chung vào danh sách cộng tác viên Dân số cấp xã, phường đặc thù biển (loại 1).







 


